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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam, một trong bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất là
	A. Hà Nội.	B. Thái Nguyên.	C. Quảng Ninh.	D. Bắc Giang.
Câu 2. Trong giai đoạn 1965 - 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?
	A. Chiến lược Chiến tranh đặc biệt.
	B. Chiến lược Chiến tranh cục bộ.
	C. Chiến lược Chiến tranh đơn phương.
	D. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.
Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), chiến dịch nào của Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava?
	A. Thượng Lào.	B. Tây Bắc.	C. Huế - Đà Nẵng.	D. Điện Biên Phủ.
Câu 4. Thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 – 1975 đến nay của quân dân Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?
	A. Mở rộng cương giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền và ở Biển Đông.
	B. Tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	C. Chấm dứt sự chống phá của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
	D. Đưa Việt Nam vươn lên thành một cực trong trật tự thế giới đa cực.
Câu 5. Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi quân sự nào sau đây?
	A. Biên giới.	B. Ấp Bắc. 	C. Núi Thành.	D. Vạn Tường.
Câu 6. Một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN là
	A. Cộng đồng Y tế - Giáo dục ASEAN.
	B. Cộng đồng Kinh tế - Tài chính ASEAN.
	C. Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN.
	D. Cộng đồng Quân sự - Quốc phòng ASEAN.
Câu 7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam diễn ra đầu tiên ở
	A. Trung Bộ.	B. Tây Bắc.	C. Bắc Bộ.	D. Nam Bộ.
Câu 8. Quốc gia nào sau đây là một trong những thành viên sáng lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
	A. Nhật Bản.	B. Trung Quốc.	C. Thái Lan.	D. Hà Lan.
Câu 9. Năm 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là
	A. An Nam Cộng sản Đảng.	B. Đảng Nhân dân Việt Nam.
	C. Đảng Lao động Việt Nam.	D. Đông Dương Cộng sản Đảng.
Câu 10. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, bản Quân lệnh số 1 của Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc đã chính thức phát lệnh
	A. cao trào kháng Nhật, cứu nước.	B. Tổng tiến công trên toàn miền Nam.
	C. kháng chiến toàn quốc chống Pháp.	D. Tổng khởi nghĩa trên cả nước.
Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam?
	A. Chấm dứt ách thống trị của thực dân cũ.	B. Tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ.
	C. Chấm dứt 21 năm kháng chiến chống Mỹ.	D. Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất.

Câu 12. Một trong những nội dung của đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) do Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra là
	A. toàn dân.	B. thần tốc.	C. chính nghĩa.	D. linh hoạt.
Câu 13. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (8-1945) đã cử ra Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do ai làm Chủ tịch?
	A. Võ Nguyên Giáp.	B. Hồ Chí Minh.	C. Phạm Văn Đồng.	D. Trường Chinh.
Câu 14. Hiến chương Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức này là
	A. đảm bảo lợi ích của riêng các nước lớn.
	B. nước nhỏ phải phục tùng các cường quốc.
	C. đồng thuận của tất cả các cường quốc.
	D. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia.
Câu 15. Một trong những điểm tương đồng của chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và "Điện Biên Phủ trên không" (1972) là
	A. góp phần quyết định thắng lợi trên bàn đàm phán.
	B. giành ưu thế ngoại giao cho phe xã hội chủ nghĩa.
	C. đánh dấu kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
	D. buộc Mỹ rút hết quân xâm lược và tay sai về nước.
Câu 16. Một biểu hiện của xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là
	A. các liên minh quân sự bắt đầu hình thành, thống trị thế giới.
	B. Mỹ vươn lên thành trung tâm quyền lực duy nhất của thế giới.
	C. vai trò của các trung tâm kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng. 
	D. Liên Xô tiếp tục là một cực chi phối các mối quan hệ quốc tế.
Câu 17. Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 là
	A. kháng chiến và cải cách.	B. kháng chiến và kiến quốc.
	C. kháng chiến và thống nhất.	D. chiến đấu và giải phóng.
Câu 18. Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay, nhân dân Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
	A. Tổng khởi nghĩa chống phát xít Nhật.
	B. Chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.
	C. Kháng chiến chống thực dân Pháp.
	D. Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Câu 19. So với các cuộc khởi nghĩa trong lịch sử Việt Nam, Cách mạng tháng Tám năm 1945 có điểm khác biệt nào sau đây?
	A. Nhằm chống ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc.
	B. Chấm dứt vĩnh viễn các hành động xâm lược kẻ thù.
	C. Thiết lập được chế độ chính trị do nhân dân làm chủ.
	D. Lật đổ được ách thống trị của các thế lực phản động.
Câu 20. Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta (2-1945), Liên Xô có phạm vi ảnh hưởng ở
	A. Đông Đức.	B. Ấn Độ.	C. Đông Nam Á.	D. Nam Triều Tiên.
Câu 21. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947), chiến dịch Biên giới thu - đông (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của Việt Nam đều nhằm mục tiêu nào sau đây?
	A. Xoay chuyển cục diện chiến tranh.
	B. Khai thông con đường liên lạc với quốc tế.
	C. Giành quyền chủ động trên chiến trường.
	D. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.
Câu 22. Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết, miền Bắc Việt Nam
	A. bị Nhật xâm lược.	B. bị Pháp xâm lược.
	C. hoàn toàn giải phóng.	D. được thống nhất với miền Nam.
Câu 23. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của quân dân miền Nam mở màn bằng chiến dịch nào?
	A. Chiến dịch Tây Nguyên.	B. Chiến dịch Việt Bắc.
	C. Chiến dịch Điện Biên Phủ.	D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
Câu 24. Một trong những triển vọng của Cộng đồng ASEAN hiện nay là
	A. cơ chế, chính sách hợp tác ngày hoàn thiện.
	B. những khác biệt về chính sách của các nước.
	C. chế độ chính trị của các thành viên đa dạng.
	D. các vấn đề toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Nhờ sự đoàn kết chặt chẽ và anh dũng hy sinh của toàn quân và dân ta, chúng ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ vào mùa hè năm 1954... Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”.
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 10, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.11-12)
a) Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh.
b) Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam năm 1954 đã góp phần vào cuộc thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
c) Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ minh chứng cho chân lí một nước nhỏ yếu chỉ cần có đường lối kháng chiến đúng đắn sẽ có thể nhanh chóng đánh bại các kẻ thù xâm lược.
d) Kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) giành thắng lợi là kết quả của quá trình từng bước xây dựng, củng cố lực lượng và tiến tới đánh bại kẻ thù xâm lược.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Tinh thần yêu nước cũng giống như các thứ quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những thứ của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”.
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 7, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.38-39)
a) Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam luôn được biểu hiện và phát huy triệt để trong mọi thời điểm của tiến trình lịch sử dân tộc.
b) Tinh thần yêu nước là cội nguồn tạo ra sức mạnh tổng hợp của dân tộc, đưa đến những thắng lợi trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
c) Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước là một nhân tố quý báu góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
d) Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ, nhất là giáo dục truyền thống yêu nước là một nhiệm vụ thường xuyên của Việt Nam hiện nay. 
Câu 3. Cho bảng dữ kiện sau:
	Thời gian
	Sự kiện

	Ngày 6-1-1975
	Quân dân miền Nam giành được thắng lợi quan trọng ở Đường 14 - Phước Long. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam.

	Ngày 24-3-1975
	Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

	Từ ngày 21-3 đến ngày 29-3- 1975
	Chiến dịch Huế - Đà Nẵng giành thắng lợi mở ra khả năng giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.

	Ngày 30-4-1975
	Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn là Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.



a) Thắng lợi trong chiến dịch Phước Long là một trong những yếu tố giúp Bộ Chính trị đánh giá chính xác hơn thời cơ tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
b) Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua các chiến dịch lớn là chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh.
c) Thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đã mở ra cơ hội kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam bằng một giải pháp ngoại giao.
d) Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cách mạng tháng Tám [năm 1945 ở Việt Nam] vừa có tính dân tộc triệt để và sâu sắc (chống đế quốc thực dân và phát xít xâm lược giành hoàn toàn độc lập), vừa có tính chất dân chủ phong phú và rộng dãi, dân chủ chống phát xít một cách triệt để, chống phong kiến bước đầu, nhưng rất quan trọng và đã chống bóc lột tư sản, thực hiện một trong những yêu cầu của dân chủ vô sản”.
(Văn Tạo (chủ biên), Cách mạng tháng Tám – Một số vấn đề lịch sử. NXB Khoa học xã hội, 1995, tr.237-238)
a) Với ý nghĩa to lớn và sâu sắc, Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam - kỉ nguyên độc lập và tự do.
b) Cách mạng tháng Tám năm 1945 có tính chất dân tộc triệt để vì đã đánh đổ ách thống trị của đế quốc thực dân và phát xít, giành độc lập hoàn toàn cho Việt Nam.
c) Đoạn tư liệu phản ánh về tính chất dân tộc và tính chất dân chủ của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam.
d) Tính chất dân chủ của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là tính chất dân chủ mới, tính dân chủ triệt để và có ý nghĩa rất quan trọng.
------ HẾT ------
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	A-Đ, B-Đ, C-S, D-Đ.

	26
	A-S, B-Đ, C-Đ, D-Đ.

	27
	A-Đ, B-Đ, C-S, D-S.

	28
	A-Đ, B-Đ, C-Đ, D-S.
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